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	UBND TỈNH KON TUM
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:          /TTr-SLĐTBXH
	Kon Tum, ngày         tháng    năm 2024     


	DỰ THẢO


TỜ TRÌNH
V/v ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
—————
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; 

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá. 
Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP  ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ;
Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 116 định mức kinh tế - kỹ thuật cho các ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 16/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề;

 Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; 

Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các nghề: điện công nghiệp; kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; vận hành máy thi công nền; vận hành cần, cầu trục; kỹ thuật xây dựng; bảo vệ thực vật; chế biến và bảo quản thủy sản; quản trị mạng máy tính; quản trị kinh doanh xăng dầu và gas; 

Căn cứ Thông tư số 13/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của 20 ngành, nghề;

Căn cứ Công văn số 4106/UBND-KGVX ngày 23/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương xây dựng Quyết định “Ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum”;

Căn cứ Công văn số    /STC-QLGCS ngày   tháng    năm 2024 của Sở Tài chính về việc thẩm định phương án giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Căn cứ Báo cáo số    /BC-STP ngày     tháng      năm 2024 của Sở Tư pháp về thẩm định dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp thu nội dung thẩm định, hoàn thiện, kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
1. Sự cần thiết
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa ban hành đơn giá đặt hàng đào tạo thiếu cơ sở, căn cứ thực hiện giao nhiệm vụ, hợp đồng đặt hàng đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.

- Việc phê duyệt, ban hành đơn giá đặt hàng đào tạo là căn cứ để các cơ quan, đơn vị đặt hàng cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và quản lý kinh tế theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính đúng, tính đủ để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định hiện hành; bên cạnh đó, đáp ứng yêu cầu chung về kết cấu của các loại định mức kinh tế - kỹ thuật, đảm bảo tính trung bình tiên tiến, ổn định và thống nhất nhằm nâng cao hiệu lực, tiết kiệm và hiệu quả; 

Đồng thời, đơn giá đặt hàng đào là căn cứ để xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động đào tạo nghề cho lao động, tạo môi trường hoạt động bình đẳng giữa các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

- Tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; điểm b, khoản 2 Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
+ “Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế- kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ”(
); 

+ “Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế -kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công”(
).

- Căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật được ban hành tại các Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ sở ban hành đơn giá đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng có sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phương thức đặt hàng, giao nhiệm vụ.

Từ những lý do trên, việc ban hành Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum là cần thiết và phù hợp với quy định của Nhà nước.

2. Cơ sở để xây dựng đơn giá đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo nghề
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo các văn bản quy phạm pháp luật sau:
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá. 
Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP  ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ;
Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 116 định mức kinh tế - kỹ thuật cho các ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 16/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề;

 Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; 

Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các nghề: điện công nghiệp; kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; vận hành máy thi công nền; vận hành cần, cầu trục; kỹ thuật xây dựng; bảo vệ thực vật; chế biến và bảo quản thủy sản; quản trị mạng máy tính; quản trị kinh doanh xăng dầu và gas; 

Căn cứ Thông tư số 13/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của 20 ngành, nghề;

Căn cứ Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích

Nhằm kịp thời ban hành đơn giá để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các huyện, thành phố tổ chức triển khai công tác đào tạo, hoàn thành chỉ tiêu được giao và giải ngân kinh phí năm 2024.
- Xác định đối tượng áp dụng Quyết định này là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định tại Điều 5 Luật giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và cơ sở được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện công tác đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; các cơ quan tham mưu giúp quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2. Quan điểm
- Việc nghiên cứu, xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đáp ứng yêu cầu chung về kết cấu của các loại đơn giá thành phần của định mức kinh tế - kỹ thuật, đảm bảo tính trung bình tiên tiến, ổn định, thống nhất và tính kế thừa của định mức kinh tế - kỹ thuật. Khi có sự thay đổi về công nghệ hoặc các yếu tố khác làm cho định mức không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn thì các tổ chức, cá nhân áp dụng định mức có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét điều chỉnh hoặc xây dựng mới cho phù hợp.

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum gửi Sở Tài chính thẩm định(
). Căn cứ  nội dung Công văn số     /STC-QLGCS ngày   /    /2024 của Sở Tài chính về việc thẩm định phương án giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

- Dự thảo Quyết định đã được gửi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số ..../SLĐTBXH-TTr ngày ....... về việc đề nghị đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh) để lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; gửi  lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Kết quả lấy ý kiến như sau:

- Số đơn vị được gửi văn bản lấy ý kiến tham gia: 
  đơn vị.

- Số đơn vị có gửi văn bản tham gia ý kiến: 

  đơn vị;

- Số đơn vị không gửi văn bản tham gia ýkiến: 
  đơn vị;

- Số đơn vị thống nhất với dự thảo quyết định: 
  đơn vị;

- Số đơn vịcó ý kiến góp ý dự thảo quyết định: 
  đơn vị;

- Số đơn vị đề nghị không ban hànhquyết định: 
   đơn vị.
Hết thời hạn lấy ý kiến, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia để chỉnh lý dự thảo; gửi hồ sơ đề nghị Sở Tư pháp thẩm định theo quy định tại các văn bản: Công văn số   /SLĐTBXH-TTr ngày    về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Sở Tư pháo đã Báo cáo số    /BC-STP ngày    …... Đơn vị soạn thảo đã tiếp thu điều chỉnh, bổ sung theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và hoàn thiện dự thảo Quyết định.
(có phụ lục tổng hợp ý kiến tham gia và tiếp thu, giải trình kèm theo)
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 
1. Bố cục 

Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh gồm 03 điều.
2. Về nội dung cơ bản  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Điều 3.Tổ chức thực hiện.

 V. ĐIỀU KIỆN VÀ NGUỒN LỰC BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Điều kiện thi hành 
- Ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Quyết định Ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Tuyên truyền, phổ biến Quyết định Ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

2. Dự kiến nguồn lực  
- Quyết định ban hành ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum không quy định thủ tục hành chính, không làm phát sinh thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và không có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới.
- Nguồn ngân sách tỉnh đảm bảo hàng năm cho hoạt động đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng của tỉnh.

- Nguồn lực được bố trí theo các dự án, tiểu dự án của Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, cụ thể: Tiểu dự án 1 "Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn" thuộc Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 và khoản 2 Điều 68 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 (Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: Thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ).
Như vậy, việc tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 22 ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum sau khi được ban hành và có hiệu lực bảo đảm đủ nguồn lực, điều kiện thi hành thông qua ngân sách bố trí thực hiện hàng năm theo quy định.
(Gửi kèm Tờ trình này: Dự thảo Quyết định kèm theo phụ lục; Công văn số     /STC-QLGCS ngày     của Sở Tài chính; Báo cáo số    /BC-STP ngày     của Sở Tư pháp).
Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./.
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